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Câu 1: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Sóng điện từ không mang năng lượng.



B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau[image: image2.wmf]05

,

p

.

D. Sóng điện từ là sóng dọc.
Câu 2: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là
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Câu 3: Đơn vị cường độ âm là

A. Niuton trên mét vuông (N/m2).



B. Oát trên mét vuông (W/m2). 

C. Ben (B).




D. Jun trên giây (J/s).
Câu 4: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

    A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ. 

    B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó. 

    C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng. 
    D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Câu 5: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.


B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.


D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.

Câu 6: Chu kì dao động điều hòa của một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k là
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Câu 7: Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng ( và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2(ft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là
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Câu 8: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ?


A. Trái Đất hút Mặt Trăng.                    B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẫu giấy vụn.


C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.  D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt gần nhau.

Câu 9: Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì

A. càng dễ phá vỡ.

B. khối lượng hạt nhân càng lớn.

C. năng lượng liên kết nhỏ.

D. càng bền vững.
Câu 10: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của


A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron.


B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.


C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.


D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch là 

A. 
[image: image16.wmf]1

CL

w

=×


B. 
[image: image17.wmf]1

RL

w

=×


C. 
[image: image18.wmf]1

RC

w

=×


D. 
[image: image19.wmf]R

CL

w

=×


Câu 12: Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là

A. ampe kế.
B. công tơ điện.
C. tĩnh điện kế.
D. vôn kế.
Câu 13: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật 

    A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox.      

    B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. 

    C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.            

    D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. 

Câu 14: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được

    A. từ 
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Câu 15: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

 A. 220
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 V.
       B. 100 V.
              C. 220 V.

          D. 100
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 V.
Câu 16: Đặt một điện áp u = U0 cos(
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Câu 17: Tia hồng ngoại là những bức xạ có 

    A. bản chất là sóng điện từ.
    B. khả năng ion hoá mạnh không khí. 

    C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 


    D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 

Câu 18: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, thứ tự nào sau đây của các quỹ đạo được sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính?

A. L; P; O.
B. P; O; N.
C. L; M; N.
D. K; N; L.

Câu 19: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn


A. lệch pha nhau 600.
B. ngược pha nhau.
C. lệch pha nhau 900.
D. cùng pha nhau.

Câu 20: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì điện áp hiệu dụng ở nơi phát phải

A. giảm k lần.
B. tăng
[image: image38.wmf]k

lần.
C. tăng k2 lần.
D. tăng k lần.
Câu 21: Giới hạn quang điện của Natri là 0,5 μm. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri khoảng 1,4 lần. Giới hạn quang điện của Kẽm có giá trị gần bằng

A. 0,7 μm.
B. 0,36 μm.
C. 0,9 μm.
D. 0,33 μm.
Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp một điện áp 
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thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là 
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A. 440W.
B. 220W.
C. 
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Câu 23: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ [image: image43.wmf]5
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Câu 24: Tia Rơn-ghen (tia X) có


A. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.


B. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường.


C. cùng bản chất với tia tử ngoại.


D. cùng bản chất với sóng âm.

Câu 25: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2 h và 4 h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8 h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là
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Câu 26: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại.



B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.

D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

Câu 27: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

A. 4.



B. 2.



C. 0,5.



D. 0,25.

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 
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, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là 
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, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Khoảng cách giữa vân sáng bậc bậc 1 và vân tối thứ 2 nằm ở hai bên vân trung tâm là 
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Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 30: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu các phần tử R, L và C lần lượt là 
[image: image60.wmf]120;100;150
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. Giá trị điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch bằng 

A. 130 V.
B. 170 V.
C. 370 V.
D. 164 V.
	Câu 31: Trên một sợi dây dài có một sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm  t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết (t2 − t1) = 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng
 A. 3,4 m/s.     B. 34 cm/s.      C. 42,5 cm/s.       D. 4,25 m/s.                  
	
[image: image61]


Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ   500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl là 


A. 500 nm.


B. 520 nm.

C. 540 nm.

D. 560 nm.

Câu 33: Một điện tích điểm q = 5.10-9 C đặt tại điểm M trong chân không. Biết hệ số tỉ lệ 
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 Cường độ điện trường do điện tích q gây ra tại điểm cách M một khoảng 10 cm có độ lớn là

A. 0,225 V/m.
B. 0,450 V/m.
C. 4500 V/m.
D. 2250 V/m.
Câu 34: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi [image: image63.wmf]1011
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lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết [image: image65.wmf]210201
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Câu 35: Một con lắc dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ. Cứ sau mỗi chu kì, phần năng lượng của con lắc bị mất đi 8%. Trong một dao động toàn phần biên độ giảm đi bao nhiêu phần trăm?

A. 4%.
B. [image: image71.wmf]22%

.
C. 6%.
D. 1,6%.

	Câu 36: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng 25 N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường 
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m/s2. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương thẳng đứng hướng xuống. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi tác dụng lên vật m theo thời gian t. Biên độ dao động của vật là
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A. 10 cm.         
B. 8 cm.          
C. 4 cm.             
 D. 5 cm.       
Câu 37: Một nơtơron có động năng Wn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: 
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He. Biết hạt nhân He bay ra vuông góc với hạt nhân X. Động năng của hạt nhân X và He lần lượt là bao nhiêu? Cho mn = 1,00866 u; mx = 3,01600u; mHe = 4,0016u; mLi = 6,00808u.
             A. 0,12 MeV và 0,18 MeV.                             
B. 0,2 MeV và 0,1 MeV. 

 
 C. 0,18 MeV và 0,12 MeV.  

          

D. 0,1 MeV và 0,2 MeV. 

Câu 38: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, với L thay đổi được. Điện áp ở hai đầu mạch là 
[image: image76.wmf]1002cos(100)

ut

p

=

V, 
[image: image77.wmf]100

R

=W

, 
[image: image78.wmf]4

10

2

CF

p

-

=

. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 giá trị của L là:


A. 0,398 H.


B. 0,447 H.


C. 0,9838 H.

D. 0,157 H.

Câu 39: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm. Cho A, B dao động điều hòa, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Bước sóng của sóng trên mặt chất lỏng là 1 cm. Gọi M, N là hai điểm thuộc mặt chất lỏng sao cho 
[image: image79.wmf]4

MN
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cm và AMNB là hình thang cân. Để trên MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của AMNB là

A. 
[image: image80.wmf]185

cm2.
B. 
[image: image81.wmf]95

cm2.
C. 
[image: image82.wmf]183

cm2. 
D. 
[image: image83.wmf]93

cm2.

Câu 40: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 115 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k=3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện. Khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động?

A. 74.         
B. 61.         
C. 93.
D. 58.      
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Câu 27:

Ta có: 
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Vì vậy: 
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Câu 31:

Hướng dẫn
Từ hình vẽ, ta xác định được: 
[image: image88.wmf](

)

(

)

M

M

12

N

N

u20mm

u20mm

t,t

uA

u15,3mm

ì

=

ì

=

ï

íí

=+

=

ï

î

î

Z

[

Z


Tacó:  
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Từ đây ta tìm được
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Câu 32: Điều kiện để hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là x1 = x2. 
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Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục nên kl = 9, thay vào trên ta được kd = 7. Ta được bước sóng của ánh sáng lục là 560 nm.

Câu 33: HD : 
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Câu 34: Hướng dẫn giải:
Lực kéo về trong dao đọng điều hòa của con lắc đơn là: 
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Câu 35: 

Hướng dẫn giải:

            Phần trăm cơ năng giảm sau 1T
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           Phần trăm biên độ giảm sau 1T
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Câu 36:Hướng dẫn giải:Từ đồ thị ta nhận thấy T=0,4 s [image: image98.wmf]0
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Câu 37: 
Hướng dẫn
Phương trình: 
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Năng lượng của phản ứng hạt nhân là:
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-  Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng: 
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Từ (1), (2) ta có hệ phương  trình: 
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 Chọn D.

Câu 38:
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Câu 39: 

	Hướng dẫn

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB
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Để diện tích AMNB là lớn nhất thì M phải nằm trên cực đại ứng với 
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Ta tính được 
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cm, từ đó suy ra 
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Câu 40: Gọi P là công suất của máy phát điện và U hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực máy phát điên

P0 là công suất của một máy tiện. R là điện trở đường dây tải điện

- Khi k1 = 2 (U1 = 2U): 
[image: image119.wmf]2
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(1) 

- Khi k2 = 3 (U2 = 3U):
[image: image120.wmf]2
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(2)

Từ (1) và (2):
[image: image121.wmf]2
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P = 115P0 + 18P0 = 133P0
- Khi xảy ra sự cố: P = NP0 + Php = NP0 + 
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 133P0 = NP0 + 72P0
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 N = 61 

------------HẾT------------
Mã đề thi: 12








Trang 1/4 - Mã đề thi 12

_1711181603.unknown

_1711181679.unknown

_1711181728.unknown

_1711181773.unknown

_1711181816.unknown

_1711181863.unknown

_1711181874.unknown

_1711181881.unknown

_1711181884.unknown

_1711181877.unknown

_1711181870.unknown

_1711181857.unknown

_1711181860.unknown

_1711181819.unknown

_1711181787.unknown

_1711181794.unknown

_1711181812.unknown

_1711181790.unknown

_1711181780.unknown

_1711181783.unknown

_1711181776.unknown

_1711181742.unknown

_1711181766.unknown

_1711181769.unknown

_1711181762.unknown

_1711181735.unknown

_1711181738.unknown

_1711181731.unknown

_1711181714.unknown

_1711181721.unknown

_1711181724.unknown

_1711181717.unknown

_1711181686.unknown

_1711181690.unknown

_1711181683.unknown

_1711181631.unknown

_1711181665.unknown

_1711181672.unknown

_1711181676.unknown

_1711181669.unknown

_1711181638.unknown

_1711181641.unknown

_1711181634.unknown

_1711181617.unknown

_1711181624.unknown

_1711181627.unknown

_1711181621.unknown

_1711181610.unknown

_1711181614.unknown

_1711181607.unknown

_1711181575.unknown

_1711181589.unknown

_1711181597.unknown

_1711181600.unknown

_1711181593.unknown

_1711181582.unknown

_1711181586.unknown

_1711181578.unknown

_1711181543.unknown

_1711181567.unknown

_1711181571.unknown

_1711181564.unknown

_1711181536.unknown

_1711181539.unknown

_1711181531.unknown

